SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG                             ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP                       NĂM HỌC 2021 – 2022  
----------------------------------                          MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10_CB

     (Đề thi có 9 trang)                                         Thời gian làm bài:  50 phút

                                                                          Ngày kiểm tra: 19 tháng 11 năm 2021
Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

Chuyển động cơ của một vật là

A. sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo nhiệt độ.



B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
 

C. sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.


D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo nhiệt độ.

Câu 2. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu

A. kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi. 

B. kích thước của nó rất lớn so với độ dài đường đi. 
 

C. kích thước của nó bằng với độ dài đường đi. 


D. kích thước của nó có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với độ dài đường đi.

 Câu 3. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai ?

A. Khi vật chuyển động cùng chiều dương thì vận tốc của vật có giá trị dương. 

B. Khi vật chuyển động ngược chiều dương thì vận tốc của vật có giá trị âm. 
 

C. Khi vật đứng yên thì vận tốc của vật có giá trị bằng 0. 

D. Khi vật chuyển động thì vận tốc của vật có giá trị dương hoặc giá trị âm tùy theo việc chọn gốc thời gian. 

Câu 4. Một chất điểm M, xuất phát từ 1 điểm A trùng với gốc tọa độ, chất điểm chuyển động thẳng đều theo phương 0x với tốc độ v. Chọn mốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động. Phương trình chuyển động thẳng đều của chất điểm M là

A. 
[image: image1.wmf]t

v

S

x

.

+

=

. 

B. 
[image: image2.wmf]t

v

x

.

=

.
 

C. 
[image: image3.wmf]t

v

S

x

.

0

+

=

.  

D. 
[image: image4.wmf]2

0

0

.

2

1

.

t

a

t

v

x

x

+

+

=

. 

Câu 5. Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng x = 10 + 4t. ( Trong đó x có đơn vị là km, t có đơn vị là h). Tọa độ của chất điểm sau 1 h là 

A.  10 km.



B.  4 km.



C.  6 km.



D.  14 km.

Câu 6. Lúc 7 giờ một người ở A chuyển động thẳng đều với vận tốc 50 km/h đuổi theo người B đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 km/h. Biết khoảng cách AB = 20 km. Chọn gốc tọa độ ở A. Lúc 7 giờ 30 phút hai người cách nhau 1 đoạn là 

A. 580 km.



B. 10 km.



C. 35 km.



D. 25 km.

Câu 7. Chọn câu đúng. Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là

A. một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ nghịch với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó.  

B. một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng ngược với hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó. 


C. một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó. 


D. một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó. 

Câu 8. Trong các đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đặc điểm nào sai ? 

A. Có gốc ở vật chuyển động. 

B. Có phương vuông góc với phương của vectơ vận tốc. 


C. Có chiều trùng với chiều của vectơ vận tốc. 


D. Có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích nào đó.

Câu 9. Chọn câu đúng. Sự rơi tự do là

A. sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lượng.



B. sự rơi chỉ dưới tác dụng của phản lực.



C. sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.


D. sự rơi chỉ dưới tác dụng của lực cản của không khí.

Câu 10. Chọn câu đúng. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì 

A. vận tốc luôn luôn dương. 

B. gia tốc luôn luôn dương. 

C. gia tốc luôn luôn cùng dấu với vận tốc. 

D. gia tốc luôn luôn ngược dấu với vận tốc. 

Câu 11. Chọn đáp án đúng. Công thức tính quãng đường của chuyển động thẳng chậm dần đều là 
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Câu 12. Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là chuyển động thẳng biến đổi đều? 

A. Một cái lá cây rơi nhẹ nhàng trong không khí. 

B. Một sợi chỉ được thả nhẹ nhàng trong gió.  

C. Một chiếc khăn tay được thả nhẹ nhàng qua cửa sổ. 

D. Một mẩu phấn vô tình rơi khỏi tay của giáo viên. 

Câu 13. Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Sau 100 s xe đạt được vận tốc là

A. 10 m/s. 

B. 500 m/s. 


C. 5 m/s. 


D. 36 m/s. 

Câu 14. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên một đường thẳng, thì người lái xe thấy có vật cản ở phía trước và hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn là 2 m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được sau khi hãm phanh 3 giây là 

A. 39 m.  





B. 29 m.  


C. 1,5 m.  





D. 21 m.
Câu 15. Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc tại điểm M và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 để đi đến N. Đoạn đường MN dài 330 m. Thời gian để vật đi được 80 m cuối của đoạn đường MN nói trên là

A. 10 s. 

B. 5 s. 


C. 50 s. 


D. 36 s. 

Câu 16. Chọn đáp án đúng. Chuyển động tròn đều là  

A. chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ góc trên mọi cung tròn là như nhau.

B. chuyển động có quỹ đạo cong và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

C. chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

D. chuyển động có quỹ đạo thẳng và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

Câu 17. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc ( với chu kỳ T và giữa tốc độ góc ( với tần số f trong chuyển động tròn đều là 
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Câu 18. Chọn câu đúng.

A. Trong các chuyển động tròn đều có cùng bán kính, chuyển động nào có chu kỳ quay lớn hơn thì có tốc độ dài lớn hơn.

B. Trong chuyển động tròn đều, chuyển động nào có chu kỳ quay nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

C. Trong các chuyển động tròn đều, chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kỳ nhỏ hơn.

D. Trong các chuyển động tròn đều, với cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

Câu 19. Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25 cm. Xe chạy với vận tốc 10 m/s. Tốc độ góc của một điểm trên vành ngoài xe là 

A. 10 rad/s.



B. 20 rad/s.   



C. 30 rad/s.       


D. 40 rad/s.
Câu 20.  Chọn câu sai.

A. Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. 

B. Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.


C. Quỹ đạo có tính tương đối.


D. Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì như nhau. 

Câu 21. Công thức nào là công thức cộng vận tốc?
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Câu 22. Chọn câu đúng.

A. Vectơ vận tốc tương đối bằng tổng vectơ của vận tốc tuyệt đối và vận tốc kéo theo. 

B. Vectơ vận tốc kéo theo bằng tổng vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc tuyệt đối.


C. Vectơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

D. Vectơ vận tốc tuyệt đối bằng hiệu vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.
Câu 23. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông. Vận tốc của thuyền so với bờ sông 10 km/h và vận tốc của dòng nước là 2 km/h. Vận tốc của thuyền buồm so với dòng nước là

A. 8 km/h.



B. 10 km/h.



C. 12 km/h.



D. 20 km/h.

 Câu 24. Chọn câu đúng. 

A. Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.

B. Sai số dụng cụ của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối. 

C. Sai số ngẫu nhiên của phép đo là tổng sai số tuyệt đối và sai số dụng cụ.

D. Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số tỉ đối.

Câu 25. Chọn câu sai. 

A. Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo. 

B. Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tích các sai số tỉ đối của các thừa số.
C. Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.  


D. Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.
Câu 26. Chọn câu đúng nhất. 

A. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 

B. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật. 


C. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là làm cho vật biến dạng. 


D. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của trọng lực lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 

Câu 27. Chọn câu sai. 

A. Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

B. Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

C. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

D. Tổng hợp lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Câu 28. Chọn câu đúng. Hai lực đồng qui, có độ lớn bằng nhau, đặt vuông góc nhau. Hợp lực của 2 lực này có độ lớn

A. bằng độ lớn của 1 trong 2 lực trên.
 

B. bằng căn 2 lần độ lớn của 1 trong 2 lực trên.


C. nhỏ hơn độ lớn của 1 trong 2 lực trên.
 

D. bằng 2 lần độ lớn của 1 trong 2 lực trên.
Câu 29. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ? 

A. 1 (N). 

B. 2 (N).


C. 15 (N).


D. 25 (N).

Câu 30. Chọn câu đúng.  

Quán tính là tính chất của mọi vật 

A. có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn. 

B. có xu hướng bảo toàn gia tốc cả về hướng và độ lớn. 


C. có xu hướng bảo toàn lực cả về hướng và độ lớn. 


D. có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và chiều.  
Câu 31. Chọn câu đúng.  Trong mối liên hệ giữa gia tốc, lực và khối lượng của vật thì gia tốc của một vật 

A. cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và tỉ lệ với khối lượng của vật.

B. ngược hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

C. cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

D. ngược hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực và tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

Câu 32. Chọn đáp án đúng. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì 

A. vật dừng lại ngay. 

B. vật đổi hướng chuyển động. 

C. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại. 

D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s. 

Câu 33. Chọn nhận định đúng.
Trong một tai nạn giao thông, người ta thấy một ôtô tải đâm vào một trụ đèn báo tín hiệu giao thông. Theo em 

A. lực do ôtô tải tác dụng vào trụ đèn sẽ lớn hơn lực do trụ đèn tác dụng ngược lại ôtô tải. 

B. lực do trụ đèn tác dụng ngược lại ôtô tải sẽ lớn hơn lực do ôtô tải tác dụng vào trụ đèn. 

C. lực do ôtô tải tác dụng vào trụ đèn sẽ bằng với lực do trụ đèn tác dụng ngược lại ôtô tải. 


D. lực do trụ đèn tác dụng ngược lại ôtô tải không bao giờ bằng lực do ôtô tải tác dụng vào trụ đèn.
Câu 34. Một ôtô có khối lượng 1 tấn, bắt đầu rời bến với gia tốc có độ lớn 1 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Lực phát động của ôtô là

A. 106 (N).
 

B. 103 (N).


C. 105 (N).



D. 1 (N).


Câu 35. Một ôtô có khối lượng 3 tấn, đang chạy với vận tốc v0 thì hãm phanh, xe đi thêm quãng đường 15 m trong 3 s thì dừng hẳn. Bỏ qua các lực cản bên ngoài. Lực hãm phanh có độ lớn là
A. 10000 (N).  

B. 10 (N).


C. 1(N).


D. 1000 (N).
Câu 36. Chọn đáp án đúng. Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì  

A. tỉ lệ thuận với tích hai khoảng cách giữa chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khối lượng của chúng.

B. tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

C. tỉ lệ thuận với tích hai khoảng cách giữa chúng và tỉ lệ với bình phương khối lượng của chúng.
 

D. tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Câu 37. Trong các công thức sau, công thức nào là công thức tính lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì?

A. 
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Câu 38. Chọn nhận định đúng. Khi khoảng cách giũa 2 vật giảm một nữa thì

A. lực hấp dẫn giữa 2 vật tăng gấp đôi. 

B. lực hấp dẫn giữa 2 vật không thay đổi. 


C. lực hấp dẫn giữa 2 vật tăng gấp bốn. 


D. lực hấp dẫn giữa 2 vật giảm bốn lần. 

Câu 39. Hai tàu thuỷ có khối lượng 5 tấn ở cách nhau 1 km. Lực hấp dẫn giữa chúng là 

A. 166,75 .10-17 (N).
 

B. 166,75 .10-11 (N).



C. 166,75 .10-5 (N).



D. 5,997.106 (N).

Câu 40. Lực hấp dẫn giữa 2 chất điểm m1 và m2 đang có giá trị là 9 (N). Khi khoảng cách giữa chúng giảm bớt 25% thì lực hấp dẫn giữa chúng là 

A. 9 (N). 

B. 5,0625 (N).


C. 144 (N).


D. 16 (N).

.........................................................................................................................

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
1. C
2. A
3. D
4. B
5. D
Ta có x = 10 + 4.1 = 14 km.

6. B
Phương trình chuyển động của người A là: xA = 50.t

Phương trình chuyển động của người B là: xB = 20 + 30.t

Tọa độ của người A lúc 7h30 là: xA = 50.0,5 = 25 km.
Tọa độ của người B lúc 7h30 là: xB = 20 + 30.(0.5)= 35 km.

Khoảng cách giữa 2 người là: 35 - 25 = 10 km.

7. D
8. B
9. C
10. C 

11. B
12. D
13. A
Ta có v = v0 +a.t = 0 + 0,1.100 = 10 m/s.

14. D
Ta có S = v0.t +
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15. B
Ta có 
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vN = 17 m/s.
Ta có vN = vM +a.tMN 
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 17 = 5 + 0,4.tMN 
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tMN = 30 s.

Quãng đường đi được trước 80 m cuối: Sđầu = 330 - 80 = 250 m.
Thời gian đi 250 m đầu là: Sđầu = v0.t +
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a.t2 
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 250 = 5.t + 
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tđầu = 25 s.

Thời gian đi 80 m cuối là: 30 - 25 = 5 s.
16. C
17. A
18. C
19. D
Ta có 
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20. D
21. A
22. C
23. C
Ngược dòng vtb = vtn - vnb 
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 10 = vtn - 2 
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vtn = 12 km/h.

24. A
25. B
26. A
27. D
28. B
29. C
Ta có 
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30. A
31. C
32. D
33. C
34. B
Ta có Fpđ = m.a = 1000.1= 1000 N.

35. A
Ta có Fhp = - m.a = -3000.a 

Ta có v = v0 +a.t  
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 0 = v0 +a.t  
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 v0 = - a.t = - 3a.
Ta có 
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 0 - (-3.a)2 = 2.a.S 
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36. B
37. D
38. C
39. B
Ta có 
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40. D
Ta có 
[image: image51.wmf]2

2

1

.

r

m

m

G

F

hd

=

 
Ta có 
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